
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 
Số:              /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên Phủ, ngày       tháng 01 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh mục các TTHC giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và theo 

hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố 
  

Thực hiện Thông báo số 13/VPUB-KSTT ngày 06/01/2025 của Văn phòng 

UBND tỉnh Điện Biên, về việc thông báo Danh mục TTHC, nhóm TTHC được 

giải quyết theo hình thức liên thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính. UBND 

thành phố Thông báo Danh mục các TTHC giải quyết theo hình thức liên thông 

cùng cấp và theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn thành 

phố cụ thể: 

- Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính được giải quyết 

theo hình thức liên thông cùng cấp hành chính (29 thủ tục hành chính);  

- Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính được giải quyết 

theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền (17 thủ tục hành chính). 

(Chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo) 

Trên đây là thông báo Danh mục các TTHC giải quyết theo hình thức liên 

thông cùng cấp và theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn 

thành phố./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường;  

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quý Hùng 

 
 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC 

 GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG CÙNG CẤP  

(Kèm thèo Công văn số         /UBND-VP, ngày        tháng       năm 2025 của UBND thành phố Điện Biên Phủ) 

STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 
ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

I Nhóm TTHC liên thông 

1  
Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Hộ tịch - Đăng ký 

thường trú - Quản 
lý thu, Sổ - thẻ 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; công an 

xã; công chức LĐTB&H cấp xã 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND cấp xã 

2  
Liên thông đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - 

trợ cấp mai táng phí 

Hộ tịch - Đăng ký 

thường trú - Bảo 

trợ xã hội - Người 
có công 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; công an 

xã; công chức LĐTB&H cấp xã 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND cấp xã 

II Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 

1  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Thành lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh 

Phòng Tài chính 

 - Kế hoạch  

Chi cục Thuế khu vực 

thành phố Điện Biên 
Phủ - Mường Ảng1 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND cấp huyện 

2  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ 

kinh doanh 

3  Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời 

hạn đã thông báo của hộ kinh doanh 

4  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

5  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

                                                
1 Liên thông qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin 



3 
 

 

STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 
ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

6  

Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

Thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch  

Chi cục Thuế khu vực 

thành phố Điện Biên 
Phủ - Mường Ảng 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND cấp huyện 

7  

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đối với 

trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký 

thành lập là giả mạo 

8  

Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác 

trong trường hợp đã được thành lập trước ngày Luật 

Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng phải 

đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật 
Hợp tác xã 2023 

9  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 

10  
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ 

hợp tác 

11  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với tổ hợp tác 

12  Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác 

13  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước 

ngoài 

14  
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

15  
Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
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STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 
ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

16  

Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch  

Chi cục Thuế khu vực 

thành phố Điện Biên 
Phủ - Mường Ảng 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND cấp huyện 

17  

Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng 

ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp 

nhất 

18  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo địa điểm kinh doanh 

19  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với 

trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, 
nhận sáp nhập 

20  
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

21  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, 
nhận sáp nhập 

22  

Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

23  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

24  Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
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STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 
ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

25  Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch  

Chi cục Thuế khu vực 

thành phố Điện Biên 

Phủ - Mường Ảng 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND cấp huyện 

26  

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 

27  

Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng 

ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp 

nhất 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 

 THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN  

(Kèm thèo Công văn số         /UBND-VP, ngày       tháng     năm 2025 của UBND thành phố Điện Biên Phủ) 

STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

I Lĩnh vực Nội vụ 

1  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 
Người có công 

UBND cấp 

xã, UBND 

cấp huyện, Sở 

Nội vụ 

Sở Lao động, 
thương binh và 

xã hội 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả UBND cấp xã 2  Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

II Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1  Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập 

Các cơ sở giáo 

dục khác 
UBND cấp xã 

Phòng GD&ĐT 
cấp huyện 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của UBND cấp xã 

2  Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

3  Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) 

4  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

III Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

1  

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Đất đai 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND cấp xã, Cơ 

quan thuế, cơ quan có 

chức năng quản lý về 

xây dựng cấp huyện, 
Chi nhánh VPĐKĐĐ 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND 

cấp huyện 

2  Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không Đất đai Phòng Tài UBND cấp xã Bộ phận Tiếp nhận và 
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STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 
hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi 

nguyên và 

Môi trường 

Trả kết quả của UBND 

cấp huyện 

3  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường 

hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông 

Đất đai 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ, 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND cấp xã 
Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND 

cấp xã 

IV Lĩnh vực Dân tộc 

1  
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số 
Công tác dân tộc 

UBND cấp 

xã; UBND 

cấp huyện 

Ban Dân tộc 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND 

cấp xã 2  
Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

V Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

1  Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công 
Sở Lao động 

- TB&XH 

UBND cấp xã, Sở Lao 
động - TB&XH nơi 

quản lý mộ 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND 

cấp huyện 

2  

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu- 

chia 

Người có công 
Sở Lao động 

- TB&XH 

UBND cấp xã; 
UBND cấp 

huyện, UBND 
tỉnh 

- UBND cấp xã: Tiếp 
nhận hồ sơ 

-UBND cấp huyện: Trả 

kết quả 

3  Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em UBND cấp xã 
UBND cấp huyện; Sở 
Lao động - TB&XH 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của UBND cấp xã 

4  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em 

bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Trẻ em UBND cấp xã 

Cơ quan Công an; 
Phòng Lao động - 

TB&XH; Sở Lao động 
- TB&XH 

UBND cấp xã; Cơ quan công an 

các cấp 

5  
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ 

sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm 
Trẻ em 

UBND cấp 

xã; 
Cơ quan công an 
đăng ký; Phòng 

Sở Lao động - TB&XH đối với 

cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý 
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STT TÊN TTHC, NHÓM TTHC LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 
CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

sóc thay thế Sở Lao động 

- TB&XH 

Lao động - 
TB&XH 

cấp tỉnh hoặc UBND cấp xã đối 

với cơ sở thuộc trách nhiệm quản 

lý cấp huyện 

6  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm 

thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ em 

Trẻ em UBND cấp xã 

Cơ quan công 
an; Phòng Lao 

động - TB&XH; 
Sở Lao động - 

Thương binh và 
Xã hội 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND 

cấp xã 
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